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Sơn La, ngày  27  tháng 3  năm 2007


QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng trạm bơm va
 cấp nước tưới và nước sinh hoạt trên địa bàn, tỉnh Sơn La

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư​​​ xây dựng công trình; Căn cứ Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư​​​ xây dựng công trình;
Căn cứ Thông tư số 08/2005/TT-BXD ngày 06 tháng 5 năm 2005 của Bộ Xây dựng về việc Hướng dẫn một số nội dung về lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình và xử lý chuyển tiếp thực hiện Nghi định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 1818/QĐ-UBND ngày 21 tháng 7 năm2006 của UBND tỉnh Sơn La về việc cho phép lập báo cáo KT-KT công trình;
Căn cứ kết quả thẩm định tại Công văn số 149/SNN-TL ngày 07 tháng 3 năm 2007 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Sơn La;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 132/TTr-KHĐT ngày 19 tháng 3 năm 2007 về việc xin phê duyệt báo cáo KT-KT đầu tư xây dựng công trình,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình Trạm trên bơm va cấp nước tưới và nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Sơn La với nội dung chính như sau:

1. Tên báo cáo KT - KT: cấp nước bằng công nghệ bơm va trên địa bàn tỉnh Sơn La.
2. Chủ đầu tư: Trung tâm ứng dụng chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thuộc Sở khoa học và Công nghệ tỉnh Sơn La
3. Tổ chức tư vấn lập báo cáo KT - KT: Trung tâm tư vấn khảo sát thiết kế-Công ty phát triển đô thị Sơn La
4. Mục tiêu đầu tư xây dựng
- Góp phần xây dựng cơ sở hạ tầng về thủy lợi (để phục vụ mục tiêu chuyển đổi cơ cấu cây trồng góp phần công nghiệp hóa nông nghiệp nông thôn) và cấp nước sinh hoạt cho nhân.
- Thông qua mô hình sẽ đào tạo trực tiếp được các cán bộ khoa hoc về quản lý, vận hành, sửa chữa…

5. Địa điểm xây dựng và quy mô xây dựng

Xây dựng trạm bơm va (10 tổ máy) tại 3 huyện thị xã (thị xã, Thuận Châu, Mường La) tỉnh Sơn La, cụ thể như sau: 
Đơn vị tính: đồng
	TT
	Tên công trình
	Tổng dự toán
	Xây lắp
	Chi khác
	Bơm va
	Dân góp
	Dự phòng

	1
	Bản San xã Hua La
	408.027.937
	203.164.145
	62.164.538
	70.000.000
	35.605.805
	37.093.449

	2
	Bản Ót Luông xã Chiềng Cọ
	771.922.545
	449.543.160
	112.618.469
	35.000.000
	104.586.139
	70.174.777

	3
	Bản Nhộp xã Chiềng Bôm-Thuận Châu
	572.623.631
	335.177.385
	74.795.675
	70.000.000
	40.593.877
	52.056.694

	4
	Bản Nà Lụ xã Mường Nhé-Thuận Châu
	486.118.696
	247.449.446
	64.302.321
	70.000.000
	60.174.320
	44.192.609

	5
	Bản Tăng Bâu xã Nậm Păm-Mường La
	817.663.669
	519.856.966
	97.812.473
	70.000.000
	55.661.169
	74.333.061

	6
	Bản Hốc xã nậm Păm- Mường La
	647.060.127
	377.929.978
	88.494.126
	35.000.000
	86.812.375
	58.823.648

	
	Tổng số
	3.703.416.605
	2.133.121.080
	500.187.802
	350.000.000
	383.433.685
	336.674.238


6. Thiết kế bản vẽ thi công
6.1. Về quy mô 1 trạm bơm va gồm các hạng mục như sau:

- Bể áp lực + trạm bơm va

- Hệ thống đường ống dây

- Hệ thống bể chứa và bể lọc nước
- Kiên cố hệ thống mương và đường dẫn sinh hoạt
6.2. Về kết cấu
- Đập dâng nước: kết cấu bằng rọ thép ǿ4 với kích thước mỗi rọ thép là 2 x 1 x 1 m; thượng lưu đập đan phên tre và đắp đất.

- Cửa thu nước: kích thước b x h x L = 0,4 x 0,4 x 4,5 m; kết cấu bê tông thép 150#, dày 0,2 m; có lưới chắn rác.
- Cống qua đường: mặt cắt b x h = 40 x 40 cm. Kết cấu tường, móng bê tông cốt thép 150#, dày 30 cm, nắp bê tông cốt thép 200#, dày 20 cm. Đường xuống tràn móng xây đá hộc vữa xi măng 50#, mặt bê tông cốt thep 200#, dày 15cm

- Tuyến ống áp lực: ống thép ǿ200. Mỗ đỡ  áp lực bê tông thường 150# kích thước mỗ đỡ a x b x h=0,4 x 0,6 x 0,8 m.
- Trạm bơm: kích thước b x h = 3,2 x 3,3 m. Kết cấu móng bê tông 150#, dày 30 cm. Máy bơm va.

- Hệ thống bể, gồm:

+ Bể lọc ngược: 01 bể 2 ngăn, kích thước (b x h=1 x 2.5)m x 2 ngăn, kết cấu bê tông  cốt thép 200# móng và nắp bê tông cố thép 200# dày 15cm.
+ Bể chứa: bể 2 ngăn dung tích V = 20,0 m3, kích thước (a x b x c=2 x 2 x 1,5)m. Kết cấu bê tông, cốt thép 200#, móng và nắp bê tông cốt thép 200# dày 15 cm và 8 cm.
- Hệ thống đường ống: ống thép đẩy từ trạm bơm đến bể xả ǿ 100. Cáp treo đường ống, mố đỡ, mố néo bê tông 150#, cột đỡ ống bằng thép chữ I định hình; dây néo dùng thép ǿ 10, dây chủ ǿ8, tăng đơ ǿ14 néo dây chủ.

- Hệ thống kênh:

+ Kênh tưới kích thước b x h+ 0,4 x 0,4 m. Kết cấu bê tông cốt thép 200#; thành và đáy dày 10cm.

+ Kênh dẫn từ công trình đầu mối đến bể áp lực: kênh hình chữ nhật, mặt cắt b  x h = 0,4 x 0,4 m. Kết cấu tường, móng bê tông cốt thép 200#, dày 10 cm, móng lót vữa xi măng 50#, dày 3 cm; tấm nắp bê tông cốt thép 200#, kích thước môi xtấm nắp là 0,6x1x0,1m.
- Hố van điều tiết: kết cấu bê tông cốt thép 150#, dày 10cm, nắp đậy bằng bê tông cốt thép 150#.

7. Tổng dự toán: 3.703.416.600,00 đồng.

(ba tỷ bảy trăm linh ba triệu, bốn trăm mười sáu ngàn, sáu trăm đồng)

Trong đó:

- Xây lắp: 2.133.121.000đồng
- Chi khác: 500.000.000 đồng
- Thiết bị: 350.000.000 đồng
- Dân góp: 383.433.800 đồng
- Dự phòng: 336.674.000 đồng.

8. Nguồn vốn đầu tư

- Vốn dự án BORDA (Đức): 400.000.000 đồng.

- Vốn ngân sách nhà nước đầu tư: 2.919.982.800 đồng.

- Nhân dân góp: 383.433.800đồng
9. Hình thức quản lý dự án: Thuê đơn vị có đủ điều kiện, năng lực quản lý.

10. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2007 - 2008

11. Hình thức thực hiện dự án: Theo Luật Đấu thầu.
Điều 2. Trung tâm ứng dụng chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sơn La (chủ đầu tư) có trách nhiệm tổ chức thực hiện dự án theo đúng quy chế quản lý đầu tư và xây dựng hiện hành
Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Khoa học và Công nghệ; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện: Thị xã, Mường La và Thuận Châu; Trung tâm ứng dụng chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ, Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:

- TT. Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (b/c);

- Như Điều 3 (b/c);

 - Lưu: VP, KTN, H. Châu  (02), 15b.
	
	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH
(Đã ký)
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